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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 

   Bản án số: 10/2020/HS-ST 

   Ngày: 16/01/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u  n Thanh N  c  

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lò Thanh Hồn    

                                           2. Ôn  Lò Văn Ơn    

- Thư ký phiên tòa: B   h m Th   h m - Thư ký Toà án nhân dân hu ện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên tham gia phiên 

toà: Bà Nhữ Th  Thanh Nhàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 t i trụ sở Tòa án nh n d n hu ện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2019/TLST-

HS ngày 13 tháng 12 năm 2019 theo qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 10/2020/ 

QĐXXST- HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với b  cáo:  

Lườn  Văn H, tên   i khác: không; sinh năm: 1993 t i Điện Biên; 

Nơi đăn  ký nh n khẩu thườn  trú: Bản H, phườn  H1, th nh phố Đ, tỉnh 

Điện Biên; 

 hỗ ở: Bản  , xã Th, hu ện Đ, tỉnh Điện Biên. 

N hề n hiệp: L m ruộn ; Trình độ văn hoá: 9/12; D n tộc: Thái; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông Lườn  Văn Th v  bà Lò 

Th  H, c  v  l  Lò Th  Th, b  cáo c  01 con. Tiền án: không; tiền sự: khôn ; 

Nhân thân: Năm 2013 b  cáo b  đưa v o cơ sở  iáo dục 24 thán  theo qu ết đ nh 

số 658 n    06/9/2013 của Ủ  ban nh n d n tỉnh Điện Biên, ngày 07/9/2015 đã 

chấp hành xong. B  cáo b  bắt t m  iữ từ n    24/10/2019, sau đ  b  t m  iam cho 

đến na , c  mặt t i phiên tòa. 

- N ười c  n hĩa vụ liên quan: Anh Lê Thanh L - Sinh năm: 1967; Nơi cư 

trú: Tổ d n phố 3, phườn  T, th nh phố Đ, tỉnh Điện Biên; (Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoản  19 h n    23/10/2019, Lườn  Văn H đi bộ từ bản  e Luôn , xã 

Thanh Luôn , hu ện Điện Biên đến n ã ba bản N on  Tóng, xã Thanh Luông, 

hu ện Điện Biên để tìm mua ma tú  để sử dụn  v  bán lẻ kiếm lời. T i đ  , 

Lườn  Văn H đã  ặp v  mua của một n ười đ n ôn  khôn  r  tên, tuổi, đ a chỉ 

đư c 01   i Heroine với  iá 200.000đ. Sau khi mua, H man  về nh  v  chia số 

ma tú  mua đư c th nh 03 gói, đều   i bằn   iấ  b c m u v n . H cất hai   i 
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v o túi quần bên phải đan  mặc,   i còn l i H lấ  sử dụn  một ít, phần còn l i H 

cất dưới đệm  iườn  n ủ của mình. V o khoản  8h sán  n    24/10/2019 khi H 

đan  ở nh  thì c  Lê Thanh  L tới hỏi mua Heroine,  L đưa H 100.000 đ,  H nhận 

tiền v  đưa cho  L 01 gói Heroine. Sau đ  H đi ra khu bếp để đánh răn ,  L ở 

tron  nh  đã lấ  Heroine ra sử dụn  hết, H khôn  biết  L sử dụn  ma tú  t i nh  

mình. Hồi 8h30' cùn  n   , tổ côn  tác Đồn Biên phòn  Thanh Luôn  phối h p 

với cán bộ phòn   hòn  chốn  ma tú  Bộ đội Biên  hòn  tỉnh Điện Biên v o nh  

H kiểm tra đã phát hiện bắt quả tan  thu  iữ t i túi quần bên phải đan  mặc của H 

01   i Heroine c  khối lư n  0,16  am v  01 tờ tiền 100.000 đ. Hồi 12h cùn  

n    Đồn Biên phòn  Thanh Luôn  khám xét khẩn cấp nơi ở của H đã phát hiện 

thu  iữ dưới đệm đầu  iườn  n ủ của H 01 gói Heroine c  khối lư n  0,04 gam. 

Tron  quá điều tra v  t i phiên tòa, b  cáo c  thái độ ăn năn hối cải, th nh 

khẩn khai báo. B  cáo nhất trí v  khôn  c  ý kiến ha  khiếu n i  ì về kết luận 

điều tra của cơ quan điều tra; qu ết đ nh tru  tố của Viện kiểm sát nh n d n 

hu ện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

Bản cáo tr n  số: 05/CT-VKSĐB ngày 12/12/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân hu ện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tru  tố b  cáo Lườn  Văn H về tội 

"Mua bán trái phép chất ma tú " theo qu  đ nh t i khoản 1 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự. T i phiên tòa đ i diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên vẫn  iữ n u ên qu ết đ nh tru  tố v  đề n h  Hội đồn  xét xử:  ăn cứ 

khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử ph t b  cáo Lườn  

Văn H với mức hình ph t từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội Mua bán trái 

phép chất ma tú . Khôn  áp dụn  hình ph t bổ sun  l  ph t tiền đối với b  cáo. 

 ăn cứ điểm  b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự v  điểm a, b khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụn  hình sự: T ch thu tiêu hủ  số ma tú  thu  iữ của Lườn  Văn H 

 ồm: 0, 2  am Heroine đã trích mẫu  iám đ nh 0,09 gam còn l i 0,11 gam, t ch 

thu sung ngân sách nh  nước 100.000 đ thu  iữ của H l  tiền do ph m tội m  c ; 

 ăn cứ khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự, điểm a khoản 1 điều 23 N h  

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu  đ nh về mức thu, mi n, 

 iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí, lệ phí Tòa án buộc b  cáo phải nộp 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

 Lời n i sau cùn  của b  cáo: B  cáo đã biết lỗi, xin hội đồn  xét xử xem xét 

 iảm nhẹ hình ph t cho b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét hành vi ph m tội của b  cáo:  

Khoản  19 h n    23/10/2019, Lườn  Văn H đã c  hành vi mua, cất  iấu 

ma tú  để bản th n sử dụn  v  bán lẻ kiếm lời. V o khoản  8h sán  n    

24/10/2019, t i nh  mình H đã bán cho Lê Thanh  L 01 gói Heroine với  iá 

100.000 đ. Hồi 8h30' cùn  n   , H đã b  bắt quả tan , b  thu  iữ t i túi quần bên 

phải đan  mặc 01   i Heroine c  khối lư n  0,16  am v  01 tờ tiền 100.000 đ. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của H Đồn Biên phòn  Thanh Luôn  tiếp tục phát hiện, 
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thu  iữ dưới đệm đầu  iườn  n ủ của H 01   i Heroine c  khối lư n  0,04  am. 

H nh vi của H đã trực tiếp x m ph m đến chế độ độc qu ền quản lý của Nh  nước 

đối với các chất ma tú . H l  n ười c  đầ  đủ năn  lực ch u trách nhiệm hình sự. 

B  cáo đã thực hiện h nh vi với lỗi cố ý trực tiếp. 

H nh vi trên của b  cáo đã đư c chứn  minh t i các biên bản: bắt n ười 

ph m tội quả tan , t m  iữ đồ vật t i liệu, niêm phon , mở niêm phon  vật chứn  

của vụ án, t i kết luận  iám đ nh, các lời khai của b  cáo v  các t i liệu, chứn  cứ 

khác c  tron  hồ sơ vụ án v  lời khai của b  cáo t i phiên tòa.  

Như vậ  Hội đồn  xét xử thấ  đủ căn cứ xác đ nh b  cáo H c  tội, b  cáo đã 

ph m v o tội: Mua bán trái phép chất ma tú  theo qu  đ nh t i khoản 1 Điều 251 Bộ 

luật Hình sự đún  như cáo tr n  của Viện kiểm sát nh n d n hu ện Điện Biên đã tru  

tố.  

 [2] Xét tính chất, mức độ n hiêm tr n  của h nh vi ph m tội; các tình tiết 

tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Hành vi trên của b  cáo l  h nh vi n u  hiểm cho xã hội c  tính chất n hiêm 

tr n , bởi n  đã trực tiếp x m ph m đến chế độ độc qu ền quản lý của Nh  nước đối 

với các chất ma tú , l m ảnh hưởn  đến trật tự, tr  an v  an to n xã hội trên đ a b n. 

H nh vi ph m tội của b  cáo l  đơn lẻ, xuất phát từ độn  cơ vụ l i v  thỏa mãn ham 

muốn của cá nh n, coi thườn  pháp luật; mục đích của b  cáo khi thực hiện h nh vi 

l  nhằm hưởn  l i, kiếm lời, thỏa ý muốn riên .  

Trong quá trình điều tra v  t i phiên to  b  cáo đã th nh khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về h nh vi ph m tội của mình, đ   l  tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho b  cáo theo qu  đ nh t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. B  

cáo khôn  c  tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự. 

 ăn cứ v o tính chất mức độ n u  hiểm cho xã hội của h nh vi ph m tội, 

các tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm nh n th n của b  

cáo; nhằm thể hiện tính n hiêm minh, n hiêm khắc v  răn đe của pháp luật với 

tội ph m v  nhữn  h nh vi vi ph m pháp luật. Hội đồn  xét xử xét thấ  cần thiết 

phải áp dụn  hình ph t tù c  thời h n đối với b  cáo, cách l  b  cáo ra khỏi xã hội 

một thời  ian mới đủ tác dụn   iáo dục b  cáo trở th nh côn  d n tốt, c  ý thức 

chấp h nh pháp luật, đủ sức răn đe đối với b  cáo. Hội đồn  xét xử xét thấ  mức 

hình ph t của Đ i diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

đề xuất áp dụn  đối với b  cáo l  c  cơ sở nên cần chấp nhận.  

  [3] Về hình ph t bổ sun : Theo qu  đ nh t i khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình 

sự b  cáo c  thể b  áp dụn  hình ph t bổ sun  l  hình ph t tiền hoặc t ch thu một 

phần hoặc to n bộ t i sản. Tu  nhiên, theo các t i liệu, chứn  cứ v  lời khai của b  

cáo t i phiên tòa đều cho thấ  b  cáo l  đối tư n  c  thu nhập từ n hề l m ruộn  

thấp, ho n cảnh kinh tế  ia đình kh  khăn v  khôn  c  t i sản  ì c   iá tr  lớn. Do 

đ , Hội đồn  xét xử khôn  áp dụn  hình ph t bổ sun  đối với b  cáo. 

[4] Về vật chứn  vụ án: Hội đồn  xét xử thấ  đề n h  của đ i diện Viện kiểm 

sát nh n d n hu ện Điện Biên phù h p với qu  đ nh t i điểm b, c khoản 1 Điều 47 

Bộ luật hình sự v  điểm a, b khoản  2 Điều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự nên cần 

chấp nhận: T ch thu tiêu hủ  số ma tú  thu  iữ của Lườn  Văn H  ồm 0,2 gam 
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Heroine đã trích mẫu  iám đ nh tổn  cộn  0,09 gam còn l i 0,11  am l  vật cấm 

t n  trữ, lưu h nh; T ch thu sun  n ân sách nh  nước 100.000 đ thu  iữ của H là 

tiền do ph m tội m  có.  

  [5] Về án phí:  ăn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụn  hình sự năm 

2015; v  điểm a, khoản 1 Điều 23 N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội kh a 14 qu  đ nh về mức thu, 

mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí, lệ phí Tòa án, buộc b  cáo phải 

nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

 [6] Về các vấn đề khác có liên quan: Lườn  Văn H khai mua ma tú  của một 

n ười đ n ôn  khôn  biết tên, đ a chỉ nên cơ quan điều tra khôn  c  đủ cơ sở đề 

điều tra l m r . Vì vậ  Hội đồn  xét xử khôn  đề cập việc xử lý đối với n ười n  .  

 Đối với Lê Thanh  L đã b   ôn  an hu ện Điện Biên xử lý h nh chính đún  qui 

đ nh nên hội đồn  xét xử khôn  đề cập. 

   [7]  ác h nh vi, qu ết đ nh tố tụn  của Điều tra viên  ơ quan điều tra 

Công an hu ện Điện Biên; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nh n d n hu ện Điện 

Biên tron  quá trình điều tra, tru  tố đã đư c thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình 

tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ luật tố tụn  hình sự.  o vậ , các h nh vi, qu ết đ nh 

tố tụn  của nhữn  n ười n   đều đảm bảo tính h p pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 ăn cứ vào: Khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm b, c khoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự;  Điểm a, b khoản 2 Điều 106,  khoản 2 Điều 136, Khoản 

1, 4 Điều 331, khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụn  hình sự năm 2015;  Điểm a 

khoản 1 Điều 23 N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban thườn  vụ Quốc hội kh a 14 qu  đ nh về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, 

quản lý v  sử dụn  án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tu ên bố b  cáo Lườn  Văn H ph m tội "Mua bán trái 

phép chất ma tú ". 

  2. Về hình phạt: Xử ph t b  cáo Lườn  Văn H 02 (hai) năm 06 ( sáu) 

tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tú . Thời h n chấp h nh hình ph t tù 

tính từ n    bắt t m  iữ (24/10/2019).  

  Khôn  áp dụn  hình ph t bổ sun  đối với b  cáo. 

  3. Về vật chứng vụ án: T ch thu tiêu hủ  số ma tú  thu  iữ của Lườn  Văn 

H  ồm 0,2  am Heroine đã trích mẫu  iám đ nh 0,09 gam còn l i 0,11  am; T ch 

thu sun  n  n sách nh  nước 100.000 đ thu  iữ của H (Theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 16/12/2019 giữa Công an huyện Điện Biên và Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.) 

 4. Về án phí: B  cáo Lườn  Văn H phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo: B  cáo Lườn  Văn H c  qu ền khán  cáo bản án 

tron  thời h n 15 n    kể từ n    tu ên án (16/01/2020). N ười c  n hĩa vụ liên 

quan đư c khán  cáo phần bản án hoặc qu ết đ nh c  liên quan đến n hĩa vụ của 
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mình tron  thời h n 15 n  y kể từ n    nhận đư c bản án hoặc n    bản án đư c 

niêm  ết theo qui đ nh của pháp luật.  

 
Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát hu ện ĐB; 

- Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên; 

-  ôn  an hu ện ĐB; 

- B  cáo; N ười c  n hĩa vụ liên quan. 

-  hi cục Thi h nh án  SHĐB; 

- To  án tỉnh Điện Biên; 

- Nh  t m  iữ   HĐB;  

- Sở tư pháp tỉnh ĐB; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Hồ sơ TH  hình sự; 

- Lưu V . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                    

 
 

 

 
                      Nguy n Thanh Ng c 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


